
Đất Nhà

1
Trụ sở tại số 289 đường 21/8, 
thành phố Phan Rang - Tháp 
Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Trung tâm dịch vụ 
giống cây trồng vật 

nuôi thuỷ sản
 825,3 517

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất số: CG 047939, ngày 
23/5/2017 

Trụ sở 
làm việc 
(cơ sở 2)

Đang sử dụng 
(không có nhu cầu 

sử dụng)

2

Trại thực nghiệm sản xuất 
giống cây trồng và vật nuôi 
(Thôn Nha Hố, xã Nhơn Sơn, 
huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh 
Thuận)

Trung tâm dịch vụ 
giống cây trồng vật 

nuôi thuỷ sản
64.984        287 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất số: CG 047941 ngày 
23/5/2017 

Trụ sở làm việc, đất sản 
xuất

Đang sử dụng 
(nhưng không hiệu 

quả)

3
Trạm QLBVR Bầu Ngứ, 

Thôn Bầu Ngứ, Xã Phước 
Dinh, Thuận Nam

BQL Rừng phòng hộ 
ven biển Thuận Nam

385 60
GCN quyền sử dụng đất số: 
AK413384 ngày 19/3/2008

Trụ sở
 làm việc

Đang sử dụng 
(nhưng không hiệu 

quả)

4
Trạm Khuyến nông huyện 
Bác Ái

Trung tâm Khuyến 
nông

681,16 227,05
Giấy chứng nhận số BI422372 ngày 

23/01/2013

Đất trụ sở cơ quan, công 
trình sự nghiệp Nhà 

nước

Trạm trồng trọt và 
BVTV; Trạm chăn 

nuôi thú y đang 
mượn sử dụng

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

DANH MUC TRỤ SỞ, CÔNG SỞ  KHÔNG SỬ DỤNG, SỬ DỤNG CHƯA HIỆU QUẢ

(Kèm theo Kế hoạch số         /KH-UBND ngày     tháng 12 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Ghi 
chú

STT Đơn vị/Địa chỉ nhà đất

Diện tích (m2)

Hồ sơ pháp lý
Mục đích sử dụng của 

cơ sở nhà, đất được 
giao/cho thuê

Hiện trạng sử dụngĐơn vị

Phụ lục II



2

Đất Nhà

Ghi 
chú

STT Đơn vị/Địa chỉ nhà đất

Diện tích (m2)

Hồ sơ pháp lý
Mục đích sử dụng của 

cơ sở nhà, đất được 
giao/cho thuê

Hiện trạng sử dụngĐơn vị

5
Trạm Khuyến nông huyện 
Thuận Bắc

Trung tâm Khuyến 
nông

681,16 75,68
Giấy chứng nhận số BN939023 ngày 

12/7/2013

Đất trụ sở cơ quan, công 
trình sự nghiệp Nhà 

nước

Trạm trồng trọt và 
BVTV; Trạm chăn 

nuôi thú y đang 
mượn sử dụng

6
Trạm Khuyến nông huyện 
Thuận Nam

Trung tâm Khuyến 
nông

622,5 207,5
Giấy chứng nhận số DE591855 ngày 

27/10/2022

Đất trụ sở cơ quan, công 
trình sự nghiệp Nhà 

nước

Trạm trồng trọt và 
BVTV; Trạm chăn 

nuôi thú y đang 
mượn sử dụng

7
Trung tâm Khuyến nông (Đất 
Thủy sản) 

Trung tâm Khuyến 
nông

33.830 0  (Đã thu hồi - chờ cấp lại)
Đất nuôi 

trồng thủy sản

Đang sử dụng 
(nhưng không hiệu 

quả)

8
Trụ sở làm việc cũ (Ban quản 
lý rừng PHĐN hồ Sông Trâu)

BQL Rừng PHĐN 
Liên hồ Sông Sắt- 

Sông Trâu
6.552 327,78

1.Quyết định số 2046/QĐ-UBND
ngày 25/10/2021 của UBND tỉnh về
việc phê duyệt phương án sắp xếp lại,
xử lý nhà, đất của Sở Nông nghiệp và
Phát triển Nông thôn; 
2. Báo cáo số 604/BC-SĐC ngày
10/7/2003 của Sở Địa Chính về việc
kết quả kiểm tra tình hình sử dụng đất
làm vườn ươm cây lâm nghiệp của
Ban quản lýrừng phòng hộ đầu nguồn
hồ Sông Trâu. 3. Sơ đồ vị trí khu đất,
do Văn phòng đăng ký đất đai Chi
nhánh Thuận Bắc lập ngày
15/12/2023.

Trụ sở 
làm việc

Đang sử dụng (đơn 
vị sử dụng không hết 

công năng)
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